
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T017113 Đào Thanh Tâm 16/08/1987 Thái Bình

2 T017114 Vũ Chí Thanh 25/11/1999 Hà Nội

3 T017115 Dương Phương Thảo 01/06/2003 Bắc Ninh

4 T017116 Lưu Thạch Thảo 20/03/1998 Hải Phòng

5 T017117 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/08/1981 Hải Phòng

6 T017118 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/02/1999 Yên Bái

7 T017119 Vũ Thị Phương Thảo 06/11/1999 Bắc Ninh

8 T017120 Nguyễn Mạnh Thắng 28/01/1999 Thái Bình

9 T017121 Vũ Quyết Thắng 27/06/1999 Tuyên Quang

10 T017122 Nguyễn Thị Hồng Thịnh 08/10/1984 Hải Dương

11 T017123 Phạm Thị Thu 20/02/1997 Thái Bình

12 T017124 Nguyễn Thu Thuỷ 11/03/1998 Hà Nam

13 T017125 Trịnh Xuân Thủy 03/08/1993 Thanh Hóa

14 T017126 Bùi Thị Thương 05/11/1999 Thái Bình

15 T017127 Hồ Thị Hoài Thương 18/05/1999 Hà Nội

16 T017128 Võ Ngọc Chánh Tín 23/11/1998 Tiền Giang

17 T017129 Đoàn Thu Trang 28/10/1995 Thái Bình

18 T017130 Mai Linh Trang 06/11/2002 Thanh Hóa

19 T017131 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/03/1986 Hải Dương

20 T017132 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/05/1996 Hải Dương

21 T017133 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/11/1999 Nam Định

22 T017134 Nguyễn Thu Trang 24/10/2000 Hà Nội

23 T017135 Nguyễn Thu Trang 12/01/1990 Hà Nội

24 T017136 Phạm Thị Trang 28/06/1989 Nam Định

25 T017137 Vũ Quỳnh Trang 25/12/2000 Quảng Ninh

26 T017138 Lê Thành Trung 02/02/1994 Điện Biên

27 T017139 Chu Đức Tuấn 28/02/1981 Nghệ An

28 T017140 Mông Anh Tuấn 13/03/2000 Lạng Sơn

29 T017141 Nguyễn Mạnh Tuấn 08/11/1989 Phú Thọ

30 T017142 Phạm Thị Ánh Tuyết 09/05/1978 Nam Định

31 T017143 Vũ Sơn Tùng 09/09/1993 Hà Nội

32 T017144 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/07/2000 Nghệ An

33 T017145 Vũ Minh Tú 29/09/1986 Hà Nội

34 T017146 Hoàng Phương Uyên 12/02/1999 Nam Định

DANH SÁCH THÍ SINH
KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 3-5 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM

KỲ THI NGÀY 16/7/2022

CA 2 - PHÒNG THI 04

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG THI  ĐÁNH GIÁ NLNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

35 T017147 Bùi Lê Vân 14/01/1997 Nam Định

36 T017148 Trần Hà Vi 29/12/2000 Hà Nam

37 T017149 Đặng Hồng Vũ 18/07/1983 Hà Nội

38 T017150 Lưu Thị Hải Yến 23/04/1999 Thái Bình

(Danh sách bao gồm: 38 thí sinh)
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